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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử;
Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và Ban Cải cách hiện đại hoá hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong thí điểm thủ tục hải quan điện tử.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007. 
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.
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- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT Ban CCHĐH
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QUY CHẾ
ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-TCHQ ngày 25 tháng 9 năm 2007)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Giải thích thuật ngữ
1.1 Lĩnh vực rủi ro: là các thủ tục hải quan và hình thức vận tải quốc tế trong đó có xuất hiện rủi ro.
1.2. Xác định rủi ro: là quá trình làm rõ rủi ro là gì, nguyên nhân, điều kiện  và mục đích xuất hiện rủi ro.
1.3. Tần suất rủi ro: là khả năng, xác suất rủi ro có thể xảy ra.
1.4. Hậu quả rủi ro: là những tổn thất, ảnh hưởng khi rủi ro xảy ra.
1.5. Cấp độ rủi ro: là kết hợp giữa tần suất và hậu quả nếu xảy ra rủi ro.
1.6. Kiểm soát rủi ro: là hoạt động quản lý rủi ro, bao gồm việc thực thi chính sách, tiêu chuẩn, thủ tục và những thay đổi để loại bỏ hoặc làm giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh rủi ro.
1.7. Quy trình quản lý rủi ro: là việc áp dụng có hệ thống các chính sách, thủ tục và kinh nghiệm thực tế vào việc thiết lập bối cảnh, xác định, phân tích, đánh giá, xử lý, theo dõi và phản hồi kết quả xử lý rủi ro.
1.8. Tiêu chí rủi ro: là một hoặc một nhóm các chỉ số cho phép xác định, đo lường, đánh giá và phân loại đối với từng rủi ro; bao gồm:
1.8.1. Tiêu chí phân loại rủi ro: là tiêu chí để chấp nhận hay không chấp nhận rủi ro.
1.8.2. Tiêu chí đánh giá rủi ro: là tiêu chí để đo lường, đánh giá mức độ của rủi ro; theo 3 loại sau:
a. Tiêu chí lựa chọn: là tiêu chí rủi ro được thiết lập theo một chỉ số rủi ro hoặc tổ hợp các chỉ số rủi ro tạo ra công cụ xác định và đánh giá mức độ của rủi ro;
b. Tiêu chí tính điểm: là tiêu chí rủi ro được đánh giá và biểu thị bằng điểm số rủi ro.
c. Tiêu chí ngẫu nhiên: là những tiêu chí lựa chọn mẫu theo phương pháp thống kê, xác xuất để đo lường mức độ tuân thủ theo từng đối tượng và lĩnh vực được xác định.
2. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng quản lý rủi ro
2.1. Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; bao gồm vi phạm các quy định về:
2.1.1. Chính sách quản lý đối với hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu;
2.1.2.  An ninh, môi trường, sức khỏe cộng đồng;
2.1.3. Hàng hoá quản lý theo quy định công ước CITES và công ước BASEL;
2.1.4. Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại khác.
2.2. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm vi phạm các quy định về:
2.2.1. Khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
2.2.2. Hồ sơ, chứng từ khai hải quan;
2.2.3. Trị giá hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
2.2.4. Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
2.2.5. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý theo giấy phép, hạn ngạch và quản lý chuyên ngành;
2.2.6. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
2.3. Kiểm tra sau thông quan bao gồm các lĩnh vực rủi ro sau:
2.3.1. Thương nhân ưu tiên đặc biệt;
2.3.2. Hồ sơ, chứng từ khai hải quan;
2.3.3. Trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
2.3.4. Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
2.3.5. Giấy phép và quản lý chuyên ngành;
2.3.6. Quyền sở hữu trí tuệ;
2.3.7. Gia công cho nước ngoài và gia công tại nước ngoài;
2.3.8. Sản xuất hàng xuất khẩu;
2.3.9. Đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước;
3. Tiêu chí quản lý rủi ro
3.1. Tiêu chí ưu tiên (Phụ lục 1);
3.2. Tiêu chí đánh giá tuân thủ (Phụ lục 2);
3.3. Tiêu chí đánh giá rủi ro (Phụ lục 3).
4. Hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro
Hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro hỗ trợ phân luồng, lựa chọn đối tượng kiểm tra trên cơ sở hồ sơ rủi ro cập nhật hệ thống đối với các quy trình thủ tục sau:
4.1. Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chuyển cảng bằng đường biển;
4.2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
4.3. Kiểm tra sau thông quan.
5. Biện pháp áp dụng xử lý rủi ro
5.1. Biện pháp phòng ngừa
5.1.1. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật Hải quan;
5.1.2. Đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hiện lỗi và xử lý, khắc phục lỗi trong quá trình làm thủ tục hải quan;
5.1.3. Thông báo cho doanh nghiệp tự xử lý, chấm dứt những vi phạm pháp luật Hải quan;
5.1.4. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định có thể gây ra rủi ro;
5.1.5. Tập trung nguồn lực cho các hoạt động kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với các lĩnh vực có rủi ro.
5.2. Biện pháp phát hiện, ngăn chặn
5.2.1. Kiểm tra hồ sơ;
5.2.2. Kiểm tra hàng hoá;
5.2.3. Kiểm tra sau thông quan ;
a. Đánh giá mức độ tuân thủ;
b. Kiểm tra sau thông quan đối với các đối tượng được lựa chọn từ hệ thống;
c. Kiểm tra sau thông quan đối với các đối tượng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.
Phần II
QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO
Quy trình quản lý rủi ro được thực hiện theo 4 bước: (1) xác định rủi ro, (2) phân tích đánh giá rủi ro, (3) xử lý rủi ro, (4) giám sát, đánh giá lại và đo lường, đánh giá tuân thủ.
1. Bước 1. Xác định rủi ro
Xác định rủi ro được thực hiện theo trình tự sau:
1.1 Thu thập, phân tích thông tin và dữ liệu; xác định rủi ro có thể xảy ra trong từng lĩnh vực rủi ro
1.1.1. Hồ sơ rủi ro
a. Xem xét các rủi ro hiện đang áp dụng biện pháp quản lý và theo dõi sự thay đổi của các rủi ro này;
b. Xem xét diễn biến của các rủi ro đã được chấp nhận và các rủi ro đã được thanh loại trước đây, hiện nay có tác động ảnh hưởng như thế nào đến công tác quản lý hải quan;
c. Thông tin cập nhật, phản hồi được ghi nhận trong hồ sơ rủi ro để xác định những rủi ro mới phát sinh hoặc những rủi ro có khả năng xảy ra theo kết quả phân tích, dự báo.
1.1.2. Hồ sơ vụ việc vi phạm và cơ sở dữ liệu quản lý vi phạm pháp luật về hải quan
a. Thống kê, phân tích số liệu vụ việc vi phạm trong phạm vi ngành và từng Chi cục để đánh giá tình hình vi phạm trên cơ sở các rủi ro đã được xác định và đăng ký trước đó; xác định các dấu hiệu rủi ro mới phát sinh;
b. Phân tích các phương thức, thủ đoạn vi phạm để dự báo khả năng vi phạm có thể sẽ xảy ra.
1.1.3. Tổng hợp, phân tích thông tin phản hồi từ các bước trong Quy trình thủ tục để xác định các rủi ro còn tồn tại, những rủi ro mới phát sinh hoặc dự báo rủi ro từ việc phân tích những phương thức, thủ đoạn vi phạm.
1.1.4. Phân tích, đánh giá các thông tin nghiệp vụ hoặc các thông tin khác do các đơn vị trong và ngoài ngành cung cấp để xác định các rủi ro tiềm ẩn có khả năng đang hoặc sẽ xảy ra.
1.1.5. Kết quả đo lường và đánh giá tuân thủ
a. Tổng hợp, phân tích đánh giá vi phạm phát hiện qua áp dụng tiêu chí lựa chọn ngẫu nhiên đối với từng lĩnh vực tuân thủ;
b. Thu thập thông tin phản hồi, phân tích vi phạm được phát hiện từ hoạt động kiểm tra sau thông quan:
- Kết quả đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt và các ngành hàng, lĩnh vực quan trọng;
- Kết quả kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp được xác định có rủi ro.
1.1.6. Các rủi ro được tổng hợp và xác định từ các hoạt động tác nghiệp, từ hoạt động tình báo hải quan hoặc do các đơn vị trong và ngoài ngành cung cấp.
1.2. Kết quả đầu ra của bước xác định rủi ro
1.2.1. Rủi ro được xác định là gì, thuộc lĩnh vực rủi ro nào;
1.2.2. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro;
1.2.3. Các nguyên nhân, điều kiện và mục đích làm phát sinh rủi ro;
1.2.4. Các đối tượng gây ra hoặc có liên quan đến việc nảy sinh rủi ro;
1.2.5. Đơn vị hoặc Bộ phận đang thực hiện xử lý;
1.2.6. Các biện pháp quản lý của Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan đang được áp dụng.
1.3. Báo cáo, phê duyệt đăng ký vào hồ sơ rủi ro
1.3.1. Công chức làm công tác quản lý rủi ro kiểm tra, đối chiếu rủi ro được xác định với hồ sơ rủi ro hiện có:
a. Trường hợp rủi ro này đã được đăng ký trong hồ sơ rủi ro (kể cả trường hợp đã thanh loại) thì đối chiếu các dấu hiệu và các yếu tố liên quan của rủi ro được xác định với rủi ro đang quản lý để xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc phục hồi hồ sơ đã đăng ký trước đây (đối với rủi ro thanh loại) và báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.
b. Trường hợp rủi ro được xác định là rủi ro mới phát hiện thì báo cáo xác lập hồ sơ rủi ro theo mẫu MQLRRĐT- 4 (Phụ lục 4) và trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.
1.3.2. Người có thẩm quyền (quy định tại mục IV của Quy chế này) căn cứ vào đề xuất của công chức, xem xét tính xác thực của thông tin để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung, phục hồi hồ sơ đăng ký rủi ro hoặc phê duyệt xác lập hồ sơ rủi ro mới.
2. Bước 2. Phân tích, đánh giá rủi ro
2.1. Phân tích các rủi ro được xác định tại bước 1 để làm rõ:
2.1.1. Khả năng xảy ra của rủi ro
a. Thường xuyên: Mức độ cao (3);
b. Thỉnh thoảng: Mức độ trung bình (2);
c. Ít khi: mức độ thấp (1);
Công chức phân tích rủi ro sử dụng bảng dưới đây để hỗ trợ cho việc xác định mức độ khả năng xảy ra:
	Mức độ
	Xảy ra

	Cao (3)
	Gần như chắc chắn sẽ xảy ra

	Trung bình (2)
	Có thể sẽ xảy ra

	Thấp (1)
	Có thể xảy ra nhưng ít khi


2.1.2. Hậu quả của rủi ro
a. Rất nghiêm trọng: mức độ cao (3);
b. Nghiêm trọng: mức độ trung bình (2);
c. Ít nghiêm trọng : mức độ thấp (1);
Công chức phân tích rủi ro có thể sử dụng bảng dưới đây để hỗ trợ cho việc  xác định tác động của rủi ro đối với các mục tiêu đặt ra:
	Mức độ
	Kết quả

	Cao
	Tổn thất lớn về nguồn thu, an ninh, môi trường, sức khỏe cộng đồng.

	Trung bình
	Tổn thất ở mức độ  vừa phải an ninh, môi trường, sức khỏe cộng đồng.

	Thấp
	Tổn thất nhỉ có thể chấp nhận được về nguồn thu, an ninh, môi trường, sức khỏe cộng đồng.


 
2.1.3. Cấp độ của rủi ro
Trên cơ sở kết quả xác định khả năng và hậu quả của rủi ro (trong trường hợp xảy ra thực sự), công chức phân tích rủi ro có thể dùng bảng xác định cấp độ  rủi ro để xác định cấp độ rủi ro tổng thể. Cấp độ của rủi ro được xác định bằng giao điểm của khả năng và hậu quả, thuộc một trong những trường hợp sau:
a. Cấp độ cao (3);
b. Cấp độ trung bình (2);
c. Cấp độ thấp (1).
Kết quả phân tích rủi ro được cập nhật vào hồ sơ rủi ro theo biểu mẫu MQLRRĐT-5 (Phụ lục 5) ban hành kèm theo quy chế này. 
Bảng phân tích cấp độ rủi ro
	Khả năng xảy ra
	Hậu quả
	Hậu quả
	Hậu quả

	
	Rất nghiêm trọng
	      Nghiêm trọng
	Ít nghiêm trọng

	Thường xuyên
	Cao
	Cao
	Cao

	Thỉnh thoảng
	Trung bình
	Cao
	Cao

	        Ít khi
	Thấp
	Trung bình
	Cao


2.2. Đánh giá hiệu quả các biện pháp kiểm soát hiện đang áp dụng đối với rủi ro được xác định:
2.2.1. Biện pháp đang áp dụng;
2.2.2. Tỷ lệ phát hiện vi phạm liên quan đến rủi ro được xác định trong các giai đoạn trước và sau khi áp dụng biện pháp áp dụng;
2.2.3. Tác động ảnh hưởng của biện pháp áp dụng đối với các lĩnh vực liên quan.
2.3.  Phân loại rủi ro chấp nhận hoặc không chấp nhận
2.3.1. Căn cứ phân loại:
a. Điều kiện, khả năng áp dụng;
b. Cấp độ của rủi ro;
c. Đối chiếu với tiêu chí và những rủi ro đã xử lý trước đó để lập danh sách và đề xuất kế hoạch theo dõi đánh giá rủi ro chấp nhận.
2.3.2. Lập danh sách và xếp hạng ưu tiên xử lý đối với rủi ro không chấp nhận.
2.4.  Thiết lập tổ hợp dấu hiệu rủi ro
2.4.1. Thu thập, phân tích tất cả các dấu hiệu đặc trưng của rủi ro đã được xác định;
2.4.2. Tìm ra những dấu hiệu đặc trưng rủi ro;
2.4.3. Tổ hợp dấu hiệu đặc trưng với các dấu hiệu khác để làm công cụ nhận biết và lựa chọn đối với các rủi ro cùng loại.
3. Bước 3. Xử lý rủi ro
3.1. Đề xuất biện pháp xử lý rủi ro
3.1.1. Các cấp, đơn vị Hải quan được quy định tại mục IV của Quy chế này thực hiện:
a. Cung cấp kịp thời những rủi ro được phát hiện trong quá trình tổng hợp và phân tích thông tin theo lĩnh vực được phân công;
b. Phân tích, đánh giá lại rủi ro đã được xác định theo định kỳ và cung cấp kết quả cho đơn vị quản lý rủi ro cùng cấp vào ngày 20 hàng tháng; đề xuất biện pháp xử lý,và đưa ra các chỉ dẫn nghiệp vụ.
3.1.2. Trên cơ sở nội dung đề xuất của các đơn vị nghiệp vụ và kết quả phân tích, đánh giá rủi ro của mình, đơn vị quản lý rủi ro tiến hành đánh giá lại:
a. Cấp độ rủi ro;
b. Mức độ ưu tiên xử lý rủi ro;
c. Tổ hợp dấu hiệu rủi ro;
d. Hiệu quả áp dụng biện pháp xử lý; xem xét yếu tố về nguồn lực với kết quả đạt được;
e. Tác động ảnh hưởng dây chuyền;
f. Lựa chọn và đề xuất biện pháp xử lý thích hợp đối với những rủi ro được ưu tiên xử lý;
g. Lựa chọn và đề xuất biện pháp xử lý đối với các rủi ro khác (quy định tại mục I của Quy chế).
3.2. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện xử lý rủi ro
3.2.1. Kế hoạch xử lý rủi ro được thực hiện tại 02 cấp, đơn vị:
a. Đơn vị quản lý rủi ro cấp Tổng cục lập kế hoạch xử lý đối với rủi ro áp dụng tổng thể trong toàn ngành;
b. Đơn vị quản lý rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử lập kế hoạch xử lý đối với rủi ro trong phạm vi cấp Chi cục trên cơ sở thống nhất và đảm bảo thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Tổng cục.
3.2.2. Nội dung kế hoạch xử lý rủi ro:
a. Danh sách các rủi ro cần xử lý;
b. Biện pháp xử lý rủi ro dự kiến;
c. Các biện pháp, phương án hỗ trợ đảm bảo việc xử lý có hiệu quả;
d. Thời gian thực hiện xử lý rủi ro bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc;
e. Đơn vị hoặc công chức thực hiện;
f. Các điều kiện về phương tiện, trang thiết bị, kinh phí cần thiết;
g. Kế hoạch theo dõi, đánh giá kết quả xử lý và thực hiện báo cáo phản hồi thông tin.
3.2.3. Lãnh đạo có thẩm quyền (quy định tại mục IV của Quy chế này) tại các cấp, đơn vị căn cứ cứ vào kế hoạch xử lý rủi ro do cán bộ, công chức báo cáo xem xét tính phù hợp, hiệu quả và yếu tố khả thi của kế hoạch để quyết định phê duyệt thực hiện.
3.2.4. Trên cơ sở kế hoạch được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị quản lý rủi ro chuyển giao yêu cầu, phương án xử lý cho các đơn vị liên quan thực hiện.
3.3. Vận hành hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro
Hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro được vận hành thông qua các hoạt động cập nhật tiêu chí quản lý rủi ro và thông tin nghiệp vụ; hệ thống tích hợp xử lý dữ liệu và đưa ra kết quả đánh giá, phân loại rủi ro; lựa chọn, phân luồng đối tượng kiểm tra.
3.3.1. Cập nhật tiêu chí quản lý rủi ro được thực hiện tại 02 cấp: Tổng cục và Chi cục Hải quan điện tử
a. Cấp Tổng cục Hải quan
Trên cơ sở hồ sơ rủi ro được phê duyệt, công chức vận hành hệ thống cập nhật tiêu chí quản lý rủi ro vào hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro theo mức độ và cấp độ áp dụng. Bao gồm 3 loại tiêu chí:
- Tiêu chí lựa chọn đối với phương tiện vận tải và hàng hoá trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chuyển cảng;
- Tiêu chí rủi ro áp dụng trong thông quan, bao gồm;
+ Tiêu chí lựa chọn;
+ Tiêu chí tính điểm rủi ro;
+ Tiêu chí ngẫu nhiên;
+ Tiêu chí ưu tiên;
+ Tiêu chí tuân thủ.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan, bao gồm;
+ Tiêu chí đánh giá tuân thủ;
+ Tiêu chí rủi ro áp dụng trong kiểm tra sau thông quan.
b. Cấp Chi cục Hải quan điện tử
Trên cơ sở hồ sơ rủi ro đã được lãnh đạo Chi cục phê duyệt, công chức vận hành hệ thống cập nhật tiêu chí lựa chọn vào hệ thống phân tích, lựa chọn rủi ro theo mức độ và cấp độ áp dụng, cụ thể:
- Tiêu chí lựa chọn đối với phương tiện vận tải và hàng hoá trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chuyển cảng;
- Tiêu chí rủi ro áp dụng trong thông quan, bao gồm;
+ Tiêu chí lựa chọn;
+ Tiêu chí tính điểm rủi ro;
+ Tiêu chí ngẫu nhiên;
+ Tiêu chí ưu tiên.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan, bao gồm;
+ Tiêu chí đánh giá tuân thủ;
+ Tiêu chí lựa chọn áp dụng trong kiểm tra sau thông quan.
3.3.2. Hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro tích hợp, xử lý dữ liệu và đưa ra kết quả đánh giá, phân loại rủi ro; lựa chọn, phân luồng đối tượng kiểm tra:
a. Công chức vận hành hệ thống sau khi cập nhật dữ liệu, thực hiện thao tác phê duyệt trên hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro;
b. Hệ thống tự động tích hợp, xử lý dữ liệu điện tử trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin để xử lý các yêu cầu, dữ liệu và tham số cập nhật trong hệ thống;
c. Hệ thống tự động tiếp nhận và xử lý thông tin, dữ liệu khai báo để đưa ra kết quả đánh giá phân loại rủi ro và phân luồng kiểm tra;
d. Hệ thống đưa ra các yêu cầu nghiệp vụ định hướng hoạt động kiểm tra trong hoạt động thông quan (trong trường hợp hồ sơ rủi ro có thể hiện) và kiểm tra sau thông quan.
3.4. Áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro
3.4.1. Triển khai biện pháp phòng ngừa:
a. Đơn vị được phân công (quy định tại mục IV của Quy chế này) chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, thông qua các hình thức sau:
- Tổ chức hội thảo, đối thoại với doanh nghiệp;
- Phát hành tờ rơi, sách báo và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;
- Các hình thức trao đổi, giải đáp trực tiếp qua đường dây nóng, Website, hộp thư điện tử;
- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp về pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan và các quy định của Hải quan để nâng cao khả năng tự quản lý của doanh nghiệp.
b. Đơn vị quản lý rủi ro tiến hành thông báo cho doanh nghiệp những dấu hiệu rủi ro, những nguy cơ đối với việc tuân thủ của doanh nghiệp, trong trường hợp cần thiết, đơn vị quản lý rủi ro có thể hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tự xử lý các tình huống rủi ro hoặc tự chấm dứt các hoạt động có dấu hiệu dẫn tới vi phạm.
c. Thông qua quy trình quản lý rủi ro, đơn vị quản lý rủi ro cần xác định những rủi ro đến từ hệ thống chính sách, pháp luật và quy trình thủ tục để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc có biện pháp quản lý phù hợp, kịp thời. Đồng thời xác định những lĩnh vực có rủi ro cao hoặc những lĩnh vực quan trọng để tập trung hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể xuất hiện.
3.4.2. Các biện pháp phát hiện, ngăn ngừa rủi ro
a. Biện pháp phát hiện, xử lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải đường biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế;
b. Biện pháp phát hiện, xử lý rủi ro trong Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế;
c. Biện pháp phát hiện, xử lý rủi ro trong công tác kiểm tra sau thông quan;
d. Biện pháp sử dụng nghiệp vụ kiểm soát để theo dõi, phát hiện đối tượng có tiềm ẩn rủi ro cao;
e. Công chức làm công tác quản lý rủi ro sử dụng chức năng phân tích, theo dõi, đánh giá của hệ thống quản lý rủi ro để lập danh sách doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát để theo dõi, phát hiện và ngăn chặn vi phạm, bao gồm:
- Doanh nghiệp có rủi ro cao nhưng qua nhiều lần kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hoá (luồng đỏ) không phát hiện vi phạm;
- Doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm;
- Doanh nghiệp vi phạm nhiều lần.
f. Công chức đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt danh sách doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát để chuyển giao cho đơn vị kiểm soát cùng cấp;
g. Đơn vị quản lý rủi ro có trách nhiệm thường xuyên thu thập thông tin phản hồi về quá trình theo dõi, đánh giá đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong danh sách cần áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát.
4. Bước 4. Giám sát, đánh giá lại và đo lường, đánh giá tuân thủ
4.1. Giám sát, đánh giá lại
Được thực hiện tại 02 cấp: Tổng cục Hải quan và Chi cục Hải quan điện tử.
4.1.1. Cấp Tổng cục
a. Đơn vị quản lý rủi ro cấp Tổng cục thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện Quy trình quản lý rủi ro thông qua các biện pháp sau:
- Kiểm soát hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro để giám sát việc thực hiện Quy trình quản lý rủi ro  tại các đơn vị Chi cục Hải quản quan điện tử, bao gồm;
+ Kết quả phân luồng của hệ thống;
+ Thực hiện phân luồng, chuyển luồng tại Chi cục;
+ Cập nhật, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro tại các Chi cục.
- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện quản lý rủi ro của các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Thu thập thông tin phản hồi và báo cáo đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro của Chi cục theo mẫu MQLRRĐT-7 (Phụ lục 7) của Quy chế.
b. Đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro
- Trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá lại, đơn vị quản lý rủi ro phân tích, đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro theo các nội dung sau; 
+ Đánh giá kết quả đạt được với các mục tiêu đặt ra;
+ Hiệu quả của các biện pháp xử lý rủi ro đã được áp dụng;
+ Các tác động, ảnh hưởng có thể từ việc xử lý rủi ro; phản ứng từ các đối tượng liên quan.
- Sử dụng chức năng của hệ thống để đánh giá hiệu quả áp dụng của từng  tiêu chí quản lý rủi ro được đăng ký, áp dụng trong hệ thống;
- Tổng hợp, phân tích các báo cáo nghiệp vụ, hồ sơ vụ việc vi phạm và hệ thống dữ liệu vi phạm của Ngành để đánh giá tình hình chấp hành pháp luật.
4.1.2. Chi cục Hải quan điện tử
a. Công chức quản lý rủi ro tại Chi cục thực hiện kiểm soát hệ thống để giám sát quá trình xử lý rủi ro tại các bước trong quy trình thủ tục hải quan điện tử, cụ thể:
- Kiểm tra kết quả phân luồng của hệ thống;
- Giám sát việc thực hiện phân luồng, chuyển luồng tại Chi cục;
- Giám sát việc thực hiện xử lý rủi ro theo kết quả đánh giá của hệ thống;
- Theo dõi đánh giá việc cập nhật, phản hồi tại các bước trong quy trình.
b. Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro tại Chi cục, cụ thể:
- Đánh giá hiệu quả áp dụng của tiêu chí quản lý rủi ro;
- Đánh giá chất lượng phân luồng của hệ thống;
- Đánh giá kết quả xử lý rủi ro;
- Đánh giá lại các rủi ro còn tồn tại.
c. Báo cáo phản hồi cấp Tổng cục về kết quả thực hiện quản lý rủi ro tại Chi cục theo biểu mẫu MQLRRĐT-7 (Phụ lục 7) của Quy chế này.
4.2. Đo lường, đánh giá tuân thủ
4.2.1. Đánh giá tuân thủ đối với thương nhân ưu tiên đặc biệt
Cán bộ được phân công làm công tác quản lý tuân thủ thực hiện việc đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt qua các biện pháp sau:
a. Tổ chức việc thu thập thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục 8 của Quy chế này:
- Thu thập thông tin từ các nguồn thông tin hiện có;
- Thu thập thông tin từ doanh nghiệp trên cơ sở ký kết các bản quy chế trao đổi, cung cấp thông tin;
- Hệ thống tự động tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin của toàn ngành;
- Tổng hợp thông tin từ hoạt động đo lường, đánh giá tuân thủ.
Các thông tin thu thập về doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp.
b. Công chức quản lý tuân thủ theo dõi, phân tích, đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt; căn cứ vào tiêu chí đánh giá đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền quy định tại mục IV của Quy đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.
c. Lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt mức độ tuân thủ và biện pháp quản lý áp dụng đối với doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt.
4.2.2. Đo lường, đánh giá đối với các lĩnh vực tuân thủ
a. Phương pháp thực hiện
- Cấp Tổng cục:
+ Thu thập thông tin dữ liệu về các lĩnh vực cần đánh giá tuân thủ để đưa ra được những đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ trong lĩnh vực đó;
+ Lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên để đo lường mức độ tuân thủ đối với các lĩnh vực, đối tượng được xác định;
+ Phân tích hồ sơ và cơ sở dữ liệu vi phạm để đo lường mức độ tuân thủ trên từng lĩnh vực, đối tượng;
+ Tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra sau thông quan của Chi cục Hải quan điện tử và các đơn vị kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành để đánh giá mức tuân thủ đối với từng lĩnh vực, đối tượng.
- Cấp Chi cục Hải quan 
+ Kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch hàng năm đối với các lĩnh vực, đối tượng tuân thủ;
+ Đánh giá tuân thủ trong phạm vi Chi cục trên cơ sở kết quả kiểm tra sau thông quan.
b. Tổng hợp, đánh giá kết quả đo lường, đánh giá tuân thủ:
- Xác định khoản thất thu ngân sách;
- Đánh giá lại hiệu quả của hoạt động kiểm tra, kiểm soát hải quan;
- Đánh giá kết quả hoạt động của các ngành kinh tế chủ chốt;
- Đánh giá mức độ hoạt động của những nhà xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu;
- Đánh giá mức độ cải thiện tuân thủ pháp luật hải quan;
c. Xử lý kết quả đo lường, đánh giá tuân thủ
Căn cứ kết quả đo lường, đánh giá tuân thủ, công chức được phân công quản lý tuân thủ tiến hành tổng hợp, phân tích và xử lý như sau:
- Những trường hợp phát hiện có tỷ lệ tuân thủ dưới 95%, tiến hành đánh giá từng nhà nhập khẩu chính như sau:
+ Thông báo cho nhà nhập khẩu biết để hướng họ đến việc tự giác tuân thủ;
+ Xây dựng hồ sơ, xác định trọng điểm đối với lĩnh vực không tuân thủ đã được phát hiện;
+ Tiến hành các biện pháp theo dõi, đánh giá tiếp theo để đảm bảo rằng các nhà nhập khẩu đã khắc phục ;
+ Tiến hành đánh giá, kiểm tra thêm;
+ Xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.
- Căn cứ kết quả nêu trên, công chức được phân công thực hiện theo dõi đo lường, đánh giá tuân thủ đề xuất:
+ Xác định những rủi ro cần được cập nhật, bổ sung;
+ Định hướng các nguồn lực nhằm quản lý có hiệu quả;
+ Áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro phù hợp;
+ Giảm số lần kiểm tra hàng hoá của những đối tượng có mức độ tuân thủ cao và ngược lại.
Phần III
XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, ỨNG DỤNG HỒ SƠ RỦI RO
Trình tự xây dựng, quản lý và ứng dụng một hồ sơ rủi ro bao gồm: xác lập hồ sơ rủi ro; cập nhật kết quả phân tích, đánh giá rủi ro; quản lý, ứng dụng hồ sơ rủi ro; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hoặc thanh loại hồ sơ rủi ro.
1. Xây dựng hồ sơ rủi ro
1.1. Xác lập hồ sơ
1.1.1. Thông tin, dữ liệu về rủi ro
Trên cơ sở kết quả xác định rủi ro, các thông tin, dữ liệu về rủi ro được thu thập tại bước 1 của quy trình quản lý rủi ro, công chức quản lý rủi ro cập nhật các thông tin dữ liệu về rủi ro, trong đó phản ánh chi tiết các nội dung về:
a. Rủi ro được xác định là gì, xảy ra ở đâu và như thế nào;
b. Đầu mối phát hiện: phát hiện qua hoạt động, biện pháp nào;
c. Nguyên nhân, điều kiện và mục đích làm nảy sinh rủi ro;
d. Các đối tượng làm nảy sinh rủi ro hoặc có liên quan đến rủi ro;
e. Các dấu hiệu rủi ro;
f. Các thông tin về khả năng, hậu quả, tác động ảnh hưởng (nếu có).
1.1.2. Căn cứ xác lập hồ sơ rủi ro
a. Kiểm tra, đối chiếu để xác định các cơ sở làm căn cứ cho việc xác lập hồ sơ rủi ro, bao gồm:
- Rủi ro đã được phát hiện và đăng ký trong hồ sơ dữ liệu về rủi ro chưa?
- Xem xét rủi ro với các rủi ro tương tự trong hồ sơ dữ liệu về rủi ro để xác định lĩnh vực và phân nhóm rủi ro;
- Thông tin mô tả về rủi ro có đầy đủ và xác thực hay không?
b. Căn cứ xác lập hồ sơ rủi ro bao gồm:
- Có thông tin để xác định tính xác thực của rủi ro;
- Rủi ro được xác định phải cụ thể, không chung chung;
- Rủi ro gây cản trở đến mục tiêu quản lý của ngành Hải quan;
- Rủi ro được xác định là rủi ro mới phát hiện, chưa đăng ký trong hồ sơ rủi ro hoặc là rủi ro đã được phát hiện, trước đây đã được đăng ký trong hồ sơ rủi ro những sau đó đã thanh loại.
1.1.3. Báo cáo, phê duyệt xác lập hồ sơ rủi ro
a. Công chức quản lý rủi ro lập báo cáo xác lập hồ sơ rủi ro. Nội dung báo cáo cần nêu rõ:
- Thông tin, dữ liệu đã được thu thập (như nêu trên);
- Rủi ro được xác định thuộc phân nhóm, lĩnh vực rủi ro nào;
- Căn cứ xác lập hồ sơ rủi ro;
- Đề xuất kế hoạch phân tích, đánh giá rủi ro; bao gồm:
+ Nguồn thông tin, dữ liệu cần thu thập bổ sung về rủi ro;
+ Biện pháp thu thập thông tin;
+ Phương pháp phân tích rủi ro;
+ Công chức thực hiện;
+ Thời gian thực hiện và hoàn thành.
b. Phê duyệt và đăng ký rủi ro
- Sau khi lập báo cáo, công chức quản lý rủi ro trình lãnh đạo có thẩm quyền quy định tại Mục IV phê duyệt báo cáo xác lập hồ sơ rủi ro.
- Lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt báo cáo;
- Công chức quản lý rủi ro đăng ký rủi ro. Sổ đăng ký rủi ro do đơn vị quản lý rủi ro cấp, theo dõi và quản lý.
1.2. Cập nhật kết quả phân tích, đánh giá vào hồ sơ rủi ro
1.2.1. Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, công chức tiến hành cập nhật các thông tin được phân tích đánh giá vào hồ sơ rủi ro, bao gồm:
a. Các đối tượng làm nảy sinh rủi ro hoặc có liên quan đến rủi ro;
b. Bản chất, nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh rủi ro;
c. Xác định mức độ khả năng của rủi ro;
d. Xác định mức độ hậu quả của rủi ro;
e. Xác định cấp độ của rủi ro;
f. Các biện pháp kiểm soát đang áp dụng và  hiệu quả;
g. Phân loại rủi ro chấp nhập / không chấp nhận;
h. Xếp loại ưu tiên xử lý;
i. Tập hợp các dấu hiệu của rủi ro;
k. Thiết lập bản mô tả rủi ro trên cơ sở tổ hợp các dấu hiệu rủi ro có tính chất đặc trưng cho rủi ro;
1.2.2. Ghi nhận phương án xử lý rủi ro;
1.2.3. Phân tích, đánh giá tác động, ảnh hưởng của biện pháp lựa chọn;
1.2.4. Kế hoạch hành động xử lý rủi ro.
2. Quản lý, ứng dụng hồ sơ rủi ro
2.1. Quản lý hồ sơ rủi ro
2.1.1. Hồ sơ rủi ro được quản lý thống nhất trong toàn ngành, đơn vị quản lý rủi ro tại từng cấp thực hiện việc quản lý hồ sơ rủi ro ở cấp mình;
2.1.2. Hồ sơ rủi ro được quản lý theo số đăng ký đối với từng rủi ro cụ thể tại từng cấp;
2.1.3. Hồ sơ rủi ro được lưu trữ dưới dạng tài liệu giấy hoặc dữ liệu cập nhật trong máy tính;
2.1.4. Định kỳ hàng năm, đơn vị quản lý rủi ro cấp Tổng cục tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chế độ quản lý, sử dụng hồ sơ rủi ro.
2.2. Ứng dụng hồ sơ rủi ro
2.2.1. Hồ sơ rủi ro là kết quả của việc xác định và đánh giá thực trạng rủi ro trong các lĩnh vực quản lý hải quan, bao gồm:
a. Xác định và mô tả được tất cả các rủi ro tồn tại trong trong các lĩnh vực quản lý hải quan;
b. Phân tích thông tin, xác định các rủi ro tiềm ẩn có khả năng xảy ra từ việc thay đổi môi trường quản lý rủi ro;
c. Phân loại, tập trung nguồn lực để xử lý đối các rủi ro cao; đồng thời là căn cứ cho việc chấp nhận đối với các rủi ro thấp, ít nghiêm trọng.
2.2.2. Hồ sơ rủi ro cung cấp công cụ cho việc nhận biết, lựa chọn rủi ro thông qua:
a. Các dấu hiệu rủi ro được mô tả trong hồ sơ rủi ro;
b. Các tổ hợp đăng ký rủi ro được thiết lập trên cơ sở những dấu hiệu rủi ro mang tính đặc trưng.
2.2.3. Hồ sơ rủi ro là căn cứ cho việc áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro
a. Căn cứ vào hồ sơ rủi ro, công chức làm công tác quản lý rủi ro đề xuất áp dụng các biện pháp sau:
- Xây dựng các chương trình quản lý rủi ro theo mục tiêu, phạm vi và mức độ áp dụng;
- Xây dựng và triển khai các chương trình tuân thủ tự nguyện;
- Thực hiện đo lường và đánh giá tuân thủ;
- Áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro bắt buộc;
+ Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra hàng hoá trong giai đoạn thông quan (thông qua hệ thống tự động hoặc các văn bản chỉ đạo, định hướng quản lý rủi ro);
+ Kiểm tra sau thông quan;
+ Áp dụng các biện pháp kiểm soát hải quan để tiến hành giám sát, điều tra hoặc tổ chức đấu tranh ngăn chặn;
+ Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn;
+ Không áp dụng cơ chế ưu đãi đối với các đối tượng (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) hoặc những lĩnh vực có rủi ro cao.
b. Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá rủi ro được ghi nhận trong hồ sơ rủi ro, công chức làm công tác quản lý rủi ro có thể đưa ra các định hướng và yêu cầu nghiệp vụ áp dụng trong các biện pháp xử lý đối với rủi ro cụ thể.
3. Theo dõi, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh, thanh loại hồ sơ rủi ro
3.1. Theo dõi, đánh  giá
Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả áp dụng; xác định những rủi ro còn lại sau khi xử lý, phát hiện những rủi ro mới để điều chỉnh hoặc có bổ sung kịp thời.
3.2. Bổ sung, điều chỉnh, thanh loại, hoàn thiện hồ sơ rủi ro được thực hiện trong các trường hợp sau:
3.2.1. Điều chỉnh cấp độ của rủi ro: tăng, giảm;
3.2.2. Đề xuất điều chỉnh biện pháp xử lý rủi ro phù hợp;
3.2.3. Bổ sung/loại bỏ chỉ số rủi ro mới trong tổ hợp rủi ro;
3.2.4. Phát hiện, đăng ký rủi ro mới được xác định;
3.2.5. Thanh loại hồ sơ đối với những rủi ro được xác định là thấp hoặc không còn tồn tại; 
3.2.6. Lưu trữ hồ sơ rủi ro theo chế độ quy định để phục vụ việc nghiên cứu, phân tích các rủi ro tương tự hoặc để tái sử dụng.
4. Biểu mẫu hồ sơ rủi ro
Việc xây dựng và quản lý hồ sơ rủi ro được thực hiện theo biểu mẫu thông nhất trong toàn ngành, bao gồm:
4.1. Báo cáo xác lập hồ sơ rủi ro: Áp dụng khi xác lập hồ sơ rủi ro trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.
4.2. Phiếu đăng ký rủi ro: Áp dụng đăng ký rủi ro để theo dõi quản lý.
4.3. Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá rủi ro: Báo cáo nội dung kết quả phân tích, đánh giá rủi ro.
4.4. Kế hoạch xử lý rủi ro: Áp dụng khi xây dựng và báo cáo phương án kế hoạch xử lý rủi ro.
4.5. Chỉ dẫn dấu hiệu rủi ro: Chỉ dẫn các rủi ro định hướng hoạt động phân tích rủi ro tại các đơn vị tác nghiệp.
4.6. Báo cáo kết quả theo dõi, đánh giá rủi ro.
Phần IV
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
1. Tổ chức bộ máy quản lý rủi ro 
Bao gồm 02 cấp: Tổng cục và Chi cục Hải quan điện tử:
1.1. Tại Cấp Tổng cục: Tổ cải cách phương pháp kiểm tra, kiểm soát hải quan thuộc Ban cải cách là đầu mối chỉ đạo áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử của toàn ngành.
1.2. Tại Cấp Chi cục Hải quan điện tử: Bộ phận quản lý rủi ro là đầu mối, chủ trì áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục.
2. Nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp Tổng cục
2.1. Nhiệm vụ
2.1.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về áp dụng quản lý rủi ro;
2.1.2. Thu thập thông tin, xây dựng, củng cố các cơ sở dữ liệu phục vụ áp dụng quản lý rủi ro;
2.1.3. Xây dựng, vận hành, cải tiến hệ thống quản lý rủi ro hỗ trợ áp dụng quản lý rủi ro;
2.1.4. Xây dựng, cập nhật hồ sơ rủi ro cấp Tổng cục;
2.1.5. Xây dựng, quản lý, cập nhật các bộ tiêu chí cấp Tổng cục;
2.1.6. Hướng dẫn Chi cục Hải quan điện tử xây dựng hồ sơ rủi ro và cập nhật tiêu chí cấp Chi cục theo phân cấp;
2.1.7. Kiểm tra việc triển khai  áp; dụng quản lý rủi ro tại Chi cục Hải quan điện tử;
2.1.8. Kiểm tra, yêu cầu cấp Chi cục Hải quan điện tử huỷ bỏ các tiêu chí hoặc hồ sơ rủi ro không phù hợp;
2.1.9. Tổ chức đào tạo tập huấn về áp dụng quản lý rủi ro trong toàn ngành.
2.2. Thẩm quyền
2.2.1. Tổng cục trưởng  Tổng cục hải quan phê duyệt kế hoạch tổng thể và quyết định các vấn đề liên quan đến áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử; phê duyệt các bộ tiêu chí rủi ro cấp Tổng cục;
2.2.2. Cục Trưởng cục Điều tra chống buôn lậu xem xét, thiết lập, phế duyệt hồ sơ rủi ro cấp Tổng cục.
2.3. Trách nhiệm            
2.3.1. Ban Cải cách hiện đại hoá Hải quan:
a. Xây dựng, tham mưu cho Tổng cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch tổng thể áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử;
b. Chỉ đạo thực hiện triển khai kế hoạch tổng thể áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử;
c. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử;
d. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý rủi ro trong thủ tục tục hải quan điện tử;
2.3.2. Cục Điều tra chống buôn lậu:
a. Xây dựng, quản lý, cập nhật hồ sơ quản lý rủi ro cấp Tổng cục áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử;
b. Phối hợp với Ban cải cách, hiện đại hoá lựa chọn áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử;
c. Quản lý, vận hành, cải tiến, phát triển hệ thống quản lý rủi ro đáp ứng yêu cầu hoạt động thủ tục hải quan điện tử. ;
d. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống quản lý rủi ro;
e. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về công tác thu thập xử lý thông tin và quản lý rủi ro theo quy định chung của Ngành Hải quan.
2.3.3. Cục Kiểm tra sau thông quan:
a. Tiến hành phân tích rủi ro, xác lập tiêu chí phục vụ kiểm tra sau thông quan cấp Tổng cục;
b. Phối hợp với Ban Cải cách, hiện đại hoá tiến hành xây dựng và thực hiện các chương trình kế hoạch kiểm tra sau thông quan phục vụ cho công tác đánh giá tuân thủ;
c. Cập nhật thông tin về vi phạm pháp luật hải quan, thái độ hợp tác của doanh nghiệp và các dấu hiệu mới được phát hiện và xử lý trong khâu phúc tập hồ sơ và kiểm tra sau thông quan vào hệ thống;
d. Phối hợp với Ban Cải cách, hiện đại hoá, Cục Điều tra chống buôn lậu trao đổi thông tin về doanh nghiệp đảm bảo việc cập nhật kịp thời thông tin về quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
2.3.4.  Vụ Giám sát quản lý:
a. Thực hiện việc phân tích, đánh giá rủi ro trong công tác Giám sát quản lý Hải quan;
b. Xây dựng, cập nhật các danh mục mặt hàng theo nhóm quản lý và phân loại hàng hoá: 
-  Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hiện nay (mã 10 số);
- Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành (mã 10 số);
- Danh mục hàng hoá theo công ước CITES và Công ước BASEL;
- Danh mục hàng hoá cần kiểm tra chất lượng nhà nước; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật;
- Danh mục hàng hoá khó phân loại và dễ gây nhầm lẫn khi phân loại (mã 10 số);
- Danh mục hàng hoá có nguy cơ gian lận về xuất xứ có nguồn gốc từ quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể (mã 10 số).
Các danh mục hàng hoá trên phải được phân loại theo mã số HS (mã 10 số) và được rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi có thay đổi.
2.3.5. Vụ Kiểm tra thu thuế XNK:
a. Thực hiện việc phân tích, đánh giá rủi ro trong công tác kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu;
b. Thường xuyên tổng hợp, đánh giá, lập danh sách kịp thời những mặt hàng có nguy cơ gian lận về giá (được áp mã 10 số), kiến nghị phương pháp, mức độ quản lý đối với các loại hàng hoá này; tổng hợp các phương thức thủ đoạn gian lận thuế và gửi cho Ban cải cách hiện đại hoá và Cục Điều tra chống buôn lậu để xem xét, áp dụng quản lý rủi ro;
2.3.6. Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền  Trung, miền Nam thường xuyên tổng hợp, đánh giá, lập danh sách kịp thời những mặt hàng dễ nhầm lẫn trong phân loại, thường vi phạm về chất lượng gửi cho Ban cải cách hiện đại hoá và Cục Điều tra chống buôn lậu để xem xét, áp dụng quản lý rủi ro
2.3.7. Cục Công nghệ thông tin và thông kê hải quan:
a. Phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu và Ban Cải cách, hiện đại hoá duy trì, phát triển hệ thống quản lý rủi ro đáp ứng yêu cầu hoạt động của thủ tục hải quan điện tử;
b. Đảm bảo việc truyền/nhận thông tin trực tuyến, thông suốt, liên tục; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống;
c. Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng hệ thống, duy trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính, thực hiện chế độ an ninh, an toàn mạng;
d. Giải quyết các vướng mắc về truyền, nhận dữ liệu và lỗi thuộc về hệ thống công nghệ thông tin trong quá trình áp dụng quản lý rủi ro.
2.3.8. Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Ban Cải cách, hiện đại hoá và Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan đề xuất đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và kinh phí phục vụ công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ và quản lý rủi ro.
3. Nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cấp Chi cục Hải quan điện tử 
3.1. Nhiệm vụ:
3.1.1. Thực hiện các chỉ đạo liên quan đến áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử của Tổng cục;
3.1.2. Thu thập thông tin, xây dựng, củng cố các cơ sở dữ liệu phục vụ áp dụng quản lý rủi ro theo phân cấp;
3.1.3. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể về áp dụng quản lý rủi ro, xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện kế hoạch chung theo phân cấp;
a. Đề xuất việc xây dựng, vận hành, cải tiến hệ thống thông tin hỗ trợ áp dụng quản lý rủi ro;
b. Xây dựng, quản lý và cập nhật hồ sơ rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử ;
c. Xây dựng, quản lý, cập nhật các tiêu chí cấp Chi cục Hải quan điện tử;
d. Tiến hành đo lường, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan;
e. Tổ chức đào tạo tập huấn về áp dụng quản lý rủi ro trong phạm vi Chi cục Hải quan điện tử;
f. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Hải quan Tỉnh, Thành phố trực tiếp quản lý và Tổng cục trưởng phân công;
3.2.  Thẩm quyền:
Chi cục trưởng chi cục Hải quan điện tử xây dựng, cập nhật và phê duyệt các  tiêu chí phân loại rủi ro, tiêu chí đánh giá rủi ro,  hồ sơ rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử.
3.3. Trách nhiệm 
3.3.1. Thực hiện áp dụng dữ liệu quản lý rủi ro của cấp Tổng cục trong việc lựa chọn phương tiện để kiểm tra , phân luồng kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu và đối tượng kiểm tra sau thông quan.
3.3.2. Xây dựng, quản lý, cập nhật hồ sơ rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử.
a. Xây dựng hồ sơ rủi ro ban đầu trong quản lý rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử;
b. Hàng tuần, trên cơ sở thiết lập bối cảnh, xác định rủi ro, phân tích rủi ro, đánh giá rủi ro tiến hành  xem xét việc điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt hồ sơ rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế quản lý hải quan;
c. Tiến hành cập nhật hồ sơ rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử sau khi đã được phê duyệt vào hệ thống quản lý rủi  ro;
3.3.3. Đề nghị tạo mới, xoá, thay đổi, khoá nhóm tài khoản người sử dụng (Tên và mật khẩu) người sử dụng  hoặc tài khoản người sử dụng thuộc Chi cục Hải quan điện tử. Đảm bảo quản lý việc sử dụng tài khoản người sử dụng theo đúng qui chế quản lý hệ thống rủi ro.
3.3.4. Chủ trì việc quản lý các bộ tiêu chí cấp Chi cục Hải quan điện tử:
a. Căn cứ vào quy định của pháp luật, kết quả phân tích thông tin nghiệp vụ của đơn vị, Tổng cục và thông tin nghiệp vụ do đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan cung cấp tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật  tiêu chí phân loại rủi ro, tiêu chí đánh giá rủi ro cấp Chi cục Hải quan điện tử;
b. Thực hiện việc thiết lập, phê duyệt các  tiêu chí phân loại rủi ro, tiêu chí đánh giá rủi ro trên hệ thống; tổng hợp, đánh giá cấp Chi cục hải quan điện tử.
3.3.5. Đánh giá hiệu quả, điều chỉnh áp dụng quản lý rủi ro:
a. Hàng tháng, trước ngày 23 báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin nghiệp vụ và thông tin phản hồi về hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro; đối 
chiếu với phân loại mức độ rủi ro của từng tiêu chí, phương pháp lựa chọn tiêu chí, số lượng tiêu chí được lựa chọn;
b. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế tiêu chí quản lý rủi ro, điều chỉnh phương pháp lựa chọn,  tiêu chí phân loại rủi ro, tiêu chí đánh giá rủi ro.
Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng Ban Cải cách hiện đại hoá, Chi cục Hải quan điện tử có trách nhiệm tổ chức áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Quy chế này.
2. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo,  phân công các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện phối hợp với Chi cục Hải quan điện tử triển khai áp dụng quản lý  rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử.
3. Thủ trưởng Vụ, Cục, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục có trách nhiệm phối hợp với Ban Cải cách hiện đại hoá Hải quan để triển khai thực hiện phần việc của mình theo quy định tại quy chế này.
4. Các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định tại quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của Ngành và của Pháp luật.
Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục để hướng dẫn hoặc nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.
